	Đơn vị: ……………………………………………
	Phụ lục 01 NN-TC


GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG

(Từ tháng…… đến……)
Kính gửi: …………………………………………
Tên hàng: …………………………
Mã HS: …………………………...
	STT
	Tên tổ chức, cá nhân
	Địa chỉ
	Điện thoại/Fax
	Số giấy Phép/Ngày cấp
	Số lượng 
	Thời gian nhập
	Cửa khẩu XNK

	1
	2
	3
	4
	5
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày …… tháng …… năm……
	Người lập
	Thủ trưởng đơn vị


	Đơn vị: ……………………………………………
	Phụ lục 02 NN-TC


GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHÂN BÓN

(Từ tháng…… đến……)

Kính gửi: …………………………………………

Tên hàng: …………………………

Mã HS: …………………………...

	STT
	Tên tổ chức, cá nhân
	Địa chỉ
	Điện thoại/Fax
	Số giấy Phép/Ngày cấp
	Số lượng 
	Thời gian nhập
	Cửa khẩu XNK

	1
	2
	3
	4
	5
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày …… tháng …… năm……

	Người lập
	Thủ trưởng đơn vị


	Đơn vị: ……………………………………………
	Phụ lục 03 NN-TC


CÔNG VĂN CHO NHẬP KHẨU THỨC ĂN CHĂN NUÔI, 
NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI CHƯA CÓ TRONG DANH MỤC 

(Từ tháng…… đến……)

Kính gửi: …………………………………………

	Stt
	Tên đơn vị
	Tên mặt hàng
	Số đăng ký nhập khẩu
	Số lượng
	Bản chất công dụng
	Dạng và quy cách bao gói
	Hãng, nước sản xuất

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày …… tháng …… năm……

	Người lập
	Thủ trưởng đơn vị


	Đơn vị: ……………………………………………
	Phụ lục 04 NN-TC


CÔNG VĂN CHO NHẬP KHẨU GIỐNG VẬT NUÔI

(Từ tháng…… đến……)

Kính gửi: …………………………………………

	Stt
	Tên đơn vị
	Tên mặt hàng
	Nguồn gốc
	Số lượng
	Thời hạn nhập khẩu
	Cảng nhập khẩu

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Ngày …… tháng …… năm……

	Người lập
	Thủ trưởng đơn vị


	Đơn vị: ……………………………………………
	Phụ lục 05A NN-TC


GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC BVTV HẠN CHẾ SỬ DỤNG

(Từ tháng…… đến……)

Kính gửi: …………………………………………

	Stt
	Đơn vị NK 
	Số, ngày cấp giấy phép 
	Thời hạn giấy phép
	Tên hàng(nguyên liệu, thành phẩm)
	Số lượng/ ĐVT
	Mục đích nhập
	Xuất xứ
	Địa điểm nhập khẩu 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày …… tháng …… năm……

	Người lập
	Thủ trưởng đơn vị


	Đơn vị: ……………………………………………
	Phụ lục 05B NN-TC


GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC BVTV CHƯA CÓ TRONG DANH MỤC THUỐC BVTV ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM

(Từ tháng…… đến……)

Kính gửi: …………………………………………

	Stt
	Đơn vị NK
	Số, ngày cấp giấy phép
	Thời hạn giấy phép
	Tên hàng(nguyên liệu, thành phẩm)
	Số lượng/ ĐVT
	Mục đích nhập
	Xuất xứ
	Địa điểm nhập khẩu

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày …… tháng …… năm……

	Người lập
	Thủ trưởng đơn vị


	Đơn vị: ……………………………………………
	Phụ lục 05C NN-TC


DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐƯỢC PHÉP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

XUẤT KHẨU SANG MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG

(Từ ngày ............... đến ngày ….....)

	TT
	Tỉnh
	Tên doanh nghiệp
	Mã số doanh nghiệp
	Địa chỉ
	Điện thoại/ Fax

(nếu có)
	Được phép chế biến thủy sản xuất khẩu sang một số thị trường (*)

	
	
	
	
	
	
	Thị trường 1
	Thị trường 2
	Thị trường 3
	…

	1
	2
	4
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



(*): Các thị trường có thể thay đổi theo quy định của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu

	Người lập
	Ngày …… tháng …… năm……

Thủ trưởng đơn vị


	Đơn vị: ……………………………………………
	Phụ lục 06A NN-TC


SẢN PHẨM LÂM NGHIỆP NHẬP KHẨU CÓ GIẤY PHÉP

THUỘC DANH MỤC CITES, NGHỊ ĐỊNH 32/2006/NĐ-CP

(Từ tháng…… đến……)

Kính gửi: …………………………………………
	Stt
	Tên đơn vị
	Tên mặt hàng 
	Mã HS 
	Số giấy phép/ngày tháng, năm
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Giá trị 
	Cửa khẩu Nhập
	Xuất xứ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày …… tháng …… năm……

	Người lập
	Thủ trưởng đơn vị


	Đơn vị: ……………………………………………
	Phụ lục 06B NN-TC


SẢN PHẨM LÂM NGHIỆP XUẤT KHẨU CÓ GIẤY PHÉP

 THUỘC DANH MỤC CITES, NGHỊ ĐỊNH 32/2006/NĐ-CP

(Từ tháng…… đến……)

Kính gửi: …………………………………………

	Stt
	Tên đơn vị
	Tên mặt hàng
	Mã HS
	Số giấy phép/ngày tháng, năm
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Giá trị
	Cửa khẩu xuất
	Xuất xứ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày …… tháng …… năm……

	Người lập
	Thủ trưởng đơn vị


	Đơn vị: ……………………………………………
	Phụ lục 07A NN-TC


TỔ CHỨC, CÁ NHÂN XNK BỊ XỬ LÝ VI PHẠM 
TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH, KDTV

(Từ tháng…… đến……)

Kính gửi: …………………………………………
	STT
	Tên TC, CN vi phạm
	Tên mặt hàng 
	Hình thức XNK (XK, NK, quá cảnh…)
	Quyết định xử lý

(Số, ngày)
	Hình thức xử lý

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Ngày …… tháng …… năm……

	Người lập
	Thủ trưởng đơn vị


	Đơn vị: ……………………………………………
	Phụ lục 07B NN-TC


TỔ CHỨC, CÁ NHÂN XNK BỊ XỬ LÝ VI PHẠM 
TRONG LĨNH VỰC THÚ Y

(Từ tháng…… đến……)

Kính gửi: …………………………………………

	STT
	Tên TC, CN vi phạm
	Tên mặt hàng 
	Hình thức XNK (XK, NK, quá cảnh…)
	Quyết định xử lý

(Số, ngày)
	Hình thức xử lý

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Ngày …… tháng …… năm……

	Người lập
	Thủ trưởng đơn vị


	Đơn vị: ……………………………………………
	Phụ lục 07C NN-TC


TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VI PHẠM TRONG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
 ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ

(Từ tháng…… đến……)

Kính gửi: …………………………………………

	STT
	Tên TC, CN vi phạm
	Tên mặt hàng 
	Hình thức XNK (XK, NK, quá cảnh…)
	Quyết định 

xử lý

(Số, ngày)
	Hình thức xử lý

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Ngày …… tháng …… năm……

	Người lập
	Thủ trưởng đơn vị
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